	TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG

KHOA/BỘ MÔN ...

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày    tháng     năm 


BÁO CÁO KẾT QUẢ TỔNG KẾT NĂM HỌC..........   
 - Lớp:..................................................
- Sĩ số:............................Nam:...................................Nữ:....................................
1. Kết quả học tập cả năm:
	Xếp loại
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Xếp loại
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Xuất sắc
	
	
	Trung bình
	
	

	Giỏi
	
	
	Yếu 
	
	

	Khá
	
	
	Kém
	
	

	TB Khá
	
	
	
	
	


2. Số SV vi phạm quy chế thi/kiểm tra:.................. - Tỷ lệ%:......................

3. Số SV phải học lại:................................................. - Tỷ lệ %:.....................  

4. Kết quả rèn luyện cả năm:
	Xếp loại
	Số lượng
	Tỷ lệ %
	Xếp loại
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Xuất sắc
	
	
	Trung bình
	
	

	Tốt
	
	
	Yếu 
	
	

	Khá
	
	
	Kém
	
	

	TB Khá
	
	
	
	
	


5. Số SV bị kỷ luật:............................ - Tỷ lệ %:............................................
	Hình thức kỷ luật
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Khiển trách
	
	

	Cảnh cáo
	
	

	Đình chỉ học tập 
	
	

	Buộc thôi học
	
	


6. Danh hiệu thi đua cá nhân

6.1.  SV Xuất sắc: 
	TT
	Họ Và Tên
	Kết quả HT cả năm   
(ĐiểmTBCHT)
	Kết quả RL cả năm

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	


6.2 . SV Giỏi: 
	TT
	Họ Và Tên
	Kết quả HT cả năm   
( ĐiểmTBCHT)
	Kết quả RL cả năm

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	

	10. 
	
	
	

	11. 
	
	
	

	12. 
	
	
	

	13. 
	
	
	

	14. 
	
	
	

	15. 
	
	
	


6.3. SV Khá: 

	TT
	Họ Và Tên
	Kết quả HT cả năm   
(ĐiểmTBCHT)
	Kết quả RL cả năm

	1. 
	
	
	

	2. 
	
	
	

	3. 
	
	
	

	4. 
	
	
	

	5. 
	
	
	

	6. 
	
	
	

	7. 
	
	
	

	8. 
	
	
	

	9. 
	
	
	

	10. 
	
	
	

	11. 
	
	
	

	12. 
	
	
	

	13. 
	
	
	


7. Tổng hợp kết quả thi đua: 

	Xếp loại
	Số lượng
	Tỷ lệ %

	Xuất sắc
	
	

	Giỏi
	
	

	Khá
	
	


8. Danh hiệu thi đua tập thể: 

	Danh hiệu lớp
	Điền (X) vào danh hiệu lớp đạt được

	Lớp Sinh viên tiên tiến
	

	Lớp Sinh viên xuất sắc
	


9.  Danh sách Cán bộ lớp Xuất sắc:

	TT
	Họ Và Tên
	Kết quả HT cả năm   
( ĐiểmTBCHT)
	Kết quả RL cả năm

	
	
	
	

	
	
	
	


10. Danh sách Cán bộ lớp Khá:

	TT
	Họ Và Tên
	Kết quả HT cả năm   
( ĐiểmTBCHT)
	Kết quả RL cả năm

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Trưởng Khoa/Bộ môn                    Cố vấn học tập                    Lớp trưởng

BM02.QT04.CTQLSV


